
1. Họ và tên thường dùng: LÊ THU HÀ
2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ HÀ (tức LÊ THU HÀ)
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/11/1968;                                  4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban hành chính khu Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
7. Quê quán: Xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Phòng 28, nhà C4, khu tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
    Nơi ở hiện nay: Số 10, ngõ 148, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội
9. Số Căn cước công dân: 001168010868                - Ngày cấp: 18/6/2020                  - Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
10. Dân tộc: Kinh                                                                   11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại  học, chuyên ngành Tiếng nước ngoài
   - Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý chính sách công;  Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Cao cấp
   - Ngoại ngữ: Đại học -Tiếng Nga, Tiếng Anh; Thạc sỹ - Tiếng Anh
13. Nghề nghiệp hiện nay: Đại biểu Quốc hội chuyên trách
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
15. Nơi công tác: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
16. Ngày vào Đảng: 02/5/2003                           - Ngày chính thức: 02/5/2004                     

- Số thẻ đảng viên: 83.002907                         - Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không             - Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Công đoàn
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Vụ Đối ngoại
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Lào năm 2019
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020
- Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2020; Bằng khen của Bộ Kế hoạch Đầu tư năm 2020; Bằng khen của Bộ Công an năm 
2015; Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải năm 2014; Bằng khen của Bộ Ngoại giao năm 2009,2010,2011,2012; Bằng khen của Văn phòng Quốc 
hội năm 2016; Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2021; Bằng khen của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương năm 2015; Bằng 
khen của Đảng ủy ngoài nước năm 2012 
- Chiến sỹ thi đua cơ sở Văn phòng Quốc hội năm 2006, 2007, 2008

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá XIV
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian 

(Từ tháng, năm 
đến tháng, năm)

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 12/1990 đến tháng 7/2008 Trải qua các vị trí chuyên viên, chuyên viên chính Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội (Theo dõi địa bàn Đông 
Nam Á; Châu Á – Thái Bình Dương; Mỹ và khu vực Châu Mỹ; các diễn đàn Liên Nghị viện khu vực và Quốc tế)

Từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2009 Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội (Phụ trách quan hệ song phương với Nghị viện các nước; 
công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; công tác nghiên cứu tổng hợp của Ủy ban Đối ngoại)

Từ tháng 4/2009 đến tháng 6/2013
Hàm Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội; biệt phái Bộ Ngoại giao, công tác tại Tổng Lãnh sự quán 
Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ; giữ chức vụ Phó Tổng Lãnh sự (Phụ trách công tác cộng đồng và phát triển 
quan hệ Việt Nam với Bang California và 11 Bang thuộc bờ Tây Hoa Kỳ)

Từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2016
Hàm Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội (Phụ trách địa bàn Châu Mỹ; các diễn đàn Liên Nghị Viện 
khu vực và Quốc tế; công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; công tác lập pháp và giám sát của Ủy ban Đối 
ngoại); Phó Trưởng Ban Thư ký Quốc gia Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU-132 

Từ tháng 7/2016 đến nay
Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (Theo dõi hoạt động của 
Quốc hội tại các diễn đàn đa phương Liên Nghị viện khu vực và Quốc tế, phụ trách Diễn đàn Nữ Nghị sĩ tại các 
tổ chức này); Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Việt Nam - Hoa Kỳ.

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XV



1. Họ và tên thường dùng: HOÀNG THỊ MỸ HẠNH
2. Họ và tên khai sinh: HOÀNG THỊ MỸ HẠNH
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/5/1981.                             4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Nông trường Than Uyên, tỉnh Lai Châu
7. Quê quán: Xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 1, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
    Nơi ở hiện nay: Số nhà 112, phố Lưu Hữu Phước, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
9. Số CMND: 063041786                   - Ngày cấp: 22/3/2013                         - Cơ quan cấp: Công an tỉnh Lào Cai
10. Dân tộc: Kinh                                                           11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Ngữ Văn
   - Học vị: Thạc sĩ Lý luận Văn học;          Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Trung cấp
   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không
15. Nơi công tác: Phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
16. Ngày vào Đảng: 09/02/2007

- Ngày chính thức: 09/02/2008;          Số thẻ đảng viên: 13.023649
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Chi bộ 1, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;          Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy viên BCH Công đoàn Ngành Giáo 
dục tỉnh Lào Cai

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. �Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai năm 2006; Bằng khen của Liên 

đoàn Lao động tỉnh Lào Cai năm 2019
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian 
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9/2004 đến tháng 9/2007 Giáo viên, Thư ký hội đồng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THCS xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Từ tháng 10/2007 đến tháng 6/2016 Giáo viên, Chủ tịch Công đoàn, Tổ phó tổ chuyên môn, Ủy viên Ban Chi ủy Chi bộ Trường THPT số 2 huyện 
Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Từ tháng 7/2016 đến tháng 4/2017 Chuyên viên tổng hợp Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Từ tháng 5/2017 đến nay Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học; Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy viên BCH 
Công đoàn Ngành Giáo dục; Ủy viên BCH Chi bộ 1, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XV



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ LAN ANH
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ LAN ANH
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/5/1981.                             4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai 
7. Quê quán: Xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 038, đường Nguyễn Trung Trực, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND: 063057863                        - Ngày cấp:  05/10/2015;                          - Cơ quan cấp: Công an tỉnh Lào Cai
10. Dân tộc: Kinh                                                           11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Trồng trọt
   - Học vị: Tiến sỹ khoa học cây trồng;             Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Cao cấp
   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B2
13. Nghề nghiệp hiện nay: Giảng viên
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng khoa Nông Lâm - Xây dựng
15. Nơi công tác: Trường Cao đẳng Lào Cai
16. Ngày vào Đảng: 21/10/2003

- Ngày chính thức: 21/10/2004;                 Số thẻ đảng viên: 13.018154
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm UBKT, Bí thư Chi bộ 5 - Đảng bộ Trường Cao đẳng Lào Cai
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;          Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Lào Cai
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. �Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2010; Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ năm 2016
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian 

(Từ tháng, năm đến tháng, năm)
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 11/2003 đến tháng 10/2007 Cán bộ Phòng Đào tạo - Trường Trung học Kinh tế, kỹ thuật tỉnh Lào Cai
Từ tháng 11/2007 đến tháng 8/2008 Trưởng bộ môn Trồng trọt, Khoa Nông Lâm - Trường Trung học Kinh tế, kỹ thuật tỉnh Lào Cai
Từ tháng 9/2008 đến tháng 11/2010 Trưởng khoa Nông Lâm - Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lào Cai

Từ tháng 12/2010 đến tháng 11/2018 Trưởng khoa Nông Lâm - Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lào Cai; Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư Chi 
bộ 6 Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lào Cai

Từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2020 Trưởng khoa Nông Lâm - Xây dựng, Trường Cao đẳng Lào Cai; Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm 
UBKT, Bí thư Chi bộ 5 Trường Cao đẳng Lào Cai

Từ tháng 6/2020 đến nay Trưởng khoa Nông Lâm – Xây dựng, Trường Cao đẳng Lào Cai; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm 
UBKT, Bí thư Chi bộ 5 Trường Cao đẳng Lào Cai.

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XV



1. Họ và tên thường dùng: SÙNG A LỀNH
2. Họ và tên khai sinh: SÙNG A LỀNH
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/8/1975                              4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Sử Pán, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 
7. Quê quán: Xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
    Nơi ở hiện nay: Số 06, đường Sở Than, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
9. Số CMND: 063194147                           - Ngày cấp: 18/7/2019                             - Cơ quan cấp: Công an tỉnh Lào Cai
10. Dân tộc: HMông                                                        11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân (cử nhân Luật), chuyên ngành Điều tra tội phạm
   - Học vị: Thạc sỹ Luật;     Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Cao cấp
   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B, tiếng Trung B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Ban  
15. Nơi công tác: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai
16. Ngày vào Đảng: 14/11/2003                    - Ngày chính thức: 14/11/2004;            - Số thẻ đảng viên: 13.018057

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;        Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. �Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Chiến sỹ vẻ vang Hạng 1 năm 2015; Chiến sỹ thi đua toàn lực 

lượng Công an toàn quốc năm 2008; Bằng khen của UBND tỉnh năm 2015; Bằng khen của Tỉnh ủy năm 2020, 2021
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian 

(Từ tháng, năm đến tháng, năm)
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 7/2000 đến tháng 8/2001 Thượng sỹ, trinh sát an ninh - Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Từ tháng 9/2001 đến tháng 8/2003 Thiếu úy, trinh sát an ninh - Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Từ tháng 9/2003 đến tháng 8/2006 Trung úy, Đội trưởng Đội an ninh - Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Từ tháng 9/2006 đến tháng 11/2007 Thượng úy, Đội trưởng Đội an ninh - Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Từ tháng 12/2007 đến tháng 8/2010 Đại úy, Phó trưởng Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Từ tháng 9/2010 đến tháng 12/2013 Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tá, Phó trưởng Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Từ tháng 01/2014 đến ngày 17/02/2014 Phó Bí thư Đảng ủy; Trung tá, Phó trưởng Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Từ ngày 18/02/2014 đến tháng 8/2015 Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2019 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Từ tháng 01/2020 đến tháng 6/2020 Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2020 Thành viên Tổ Công tác giúp việc BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, 
lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Từ tháng 11/2020 đến nay Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XV



1. Họ và tên thường dùng: HÀ ĐỨC MINH
2. Họ và tên khai sinh: HÀ ĐỨC MINH
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/4/1987;                             4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 
7. Quê quán: Xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 280, đường Khánh Yên, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước công dân: 010087006666                - Ngày cấp: 23/01/2021;            - Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội
10. Dân tộc: Tày;                                                            11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân (Cử nhân Luật), chuyên ngành điều tra tội phạm     
   - Học vị: Không;         - Học hàm: Không             - Lý luận chính trị: Cao cấp                     - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công tác Đoàn thanh niên
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai
15. Nơi công tác: Tỉnh đoàn Lào Cai
16. Ngày vào Đảng: 06/3/2009                                 - Ngày chính thức: 06/3/2010;                   - Số thẻ đảng viên: 13.028065

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai; Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;       Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Ủy ban MTTQ, Công đoàn 
- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn Lào Cai
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
22. Là đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian 
(Từ tháng, năm
đến tháng, năm)

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 8/2000 đến tháng 9/2005 Học sinh Trường Văn hóa I - Bộ Công an
Từ tháng 10/2005 đến tháng 7/2010 Sinh viên Học viện An ninh nhân dân
Từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012 Cán bộ phòng PA01, Công an tỉnh Lào Cai
Từ tháng 9/2012 đến tháng 10/2012 Phó Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và đô thị, Tỉnh Đoàn Lào Cai
Từ tháng 11/2012 đến tháng 9/2014 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, khóa XII, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Từ tháng 10/2014 đến tháng 4/2016 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XII, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Phó 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 

Từ tháng 5/2016 đến tháng 8/2017
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XII, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Phó 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Đại biểu HĐND 
tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2019
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Phó 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Đại biểu HĐND 
tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Từ tháng 10/2019 đến tháng 01/2020 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Đại 
biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ tháng 02/2020 đến tháng 5/2020 Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2020 Ủy viên BCH Trung ương Đoàn; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Bí thư chi bộ tỉnh 
đoàn Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ tháng 11/2020 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Bí thư 
Chi bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XV



1. Họ và tên thường dùng: TRẦN CẨM TÚ
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN CẨM TÚ
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/8/1961                             4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
7. Quê quán: Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 76, đường Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND: 183053856                          - Ngày cấp: 09/3/2009;                           - Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh
10. Dân tộc: Kinh                                                           11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông                       - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Lâm nghiệp chuyên ngành Lâm sinh
   - Học vị: Tiến sĩ Nông nghiệp;       Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Cao cấp                                         - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công tác kiểm tra Đảng 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương
15. Nơi công tác: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
16. Ngày vào Đảng: 10/3/1990                    - Ngày chính thức: 10/3/1991;                 - Số thẻ đảng viên: 07.009951

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không             - Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Tên tổ chức đoàn thể: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam                                       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân Chương Lao động Hạng Ba năm 2003
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004 - 2011.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian 

(Từ tháng, năm đến tháng, năm)
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 10/1979 đến tháng 11/1983 Công nhân Lâm trường Hương Sơn, Nghệ Tĩnh
Từ tháng 12/1983 đến tháng 11/1988 Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Sơn Bình
Từ tháng 12/1988 đến tháng 3/1995 Cán bộ Lâm trường Hương Sơn, Hà Tĩnh

Từ tháng 4/1995 đến tháng 6/2004 Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty 
Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, Hà Tĩnh 

Từ tháng 6/2004 đến tháng 7/2007
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Ủy viên dự khuyết 
Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh    

Từ tháng 7/2007 đến tháng 02/2009 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban 
kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

Từ tháng 3/2009 đến tháng 02/2011 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương; Bí thư Đảng ủy 
cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương

Từ tháng 02/2011 đến tháng 7/2011 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Bí thư Đảng ủy cơ 
quan Ủy ban kiểm tra Trung ương

Từ tháng 8/2011 đến tháng 02/2015 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Quân 
sự Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình

Từ tháng 02/2015 đến tháng 02/2016 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương

Từ tháng 02/2016 đến tháng 5/2018
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Từ tháng 6/2018 đến tháng 01/2021 Bí thư Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống tham nhũng 

Từ tháng 01/2021 đến ngày 09/4/2021 Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng

Từ ngày 10/4/2021 đến nay Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó trưởng Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XV



1. Họ và tên thường dùng: ĐẶNG XUÂN PHONG
2. Họ và tên khai sinh: ĐẶNG XUÂN PHONG
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/7/1972;                                     4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
7. Quê quán: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 125A, đường Phú Thịnh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số Căn cước công dân: 026072006666                      - Ngày cấp: 23/01/2021;          - Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
10. Dân tộc: Kinh                                                                   11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh công nghiệp; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
   - Học vị: Tiến sỹ Kinh tế;        Học hàm: Không         - Lý luận chính trị: Cử nhân, Cao cấp                     - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
15. Nơi công tác:  Tỉnh ủy Lào Cai
16. Ngày vào Đảng: 03/02/1999                             - Ngày chính thức: 03/02/2000;                     - Số thẻ đảng viên: 13.002999

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;        Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai                         - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2019
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Kỷ luật về đảng, hình thức khiển trách
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian 
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 10/1994 đến tháng 02/1996 Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Từ tháng 03/1996 đến tháng 10/2001 Chuyên viên Phòng Tổng hợp; Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Từ tháng 11/2001 đến tháng 7/2002 Chuyên viên Phòng Kinh tế đối ngoại; Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Từ tháng 8/2002 đến tháng 11/2003 Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại; Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Từ tháng 12/2003 đến tháng 3/2004 Trưởng Phòng Tổng hợp; Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Từ tháng 4/2004 đến tháng 4/2006 Trưởng Phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Từ tháng 5/2006 đến tháng 7/2006 Trưởng Phòng Tổng hợp; Phó Bí thư Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Từ tháng 8/2006 đến tháng 5/2008 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Bí thư Đảng bộ Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Từ tháng 6/2008 đến tháng 5/2010 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Từ tháng 6/2010 đến tháng 10/2010 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

Từ tháng 6/2011 đến tháng 5/2014 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào 
Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2015 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016; Bí thư Huyện 
ủy Bắc Hà khóa XXII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Từ tháng 6/2015 đến tháng 8/2015 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016; Bí thư Huyện 
ủy Bắc Hà khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Từ tháng 8/2015 đến tháng 9/2015 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016; Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Từ tháng 10/2015 đến tháng 11/2015 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2015 - 
2020; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2011 - 2016; 

Từ tháng 12/2015 đến tháng 6/2016 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa 
XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Từ tháng 7/2016 đến tháng 10/2020 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa 
XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Từ tháng 10/2020 đến tháng 01/2021 Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ tháng 02/2021 đến nay Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai 
khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XV



1. Họ và tên thường dùng: PHÙNG MINH THẮNG
2. Họ và tên khai sinh: PHÙNG MINH THẮNG
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/4/1992                              4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
7. Quê quán: Xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Tòng Mòn, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND: 063342126
    Ngày cấp: 22/6/2012          Cơ quan cấp: Công an tỉnh Lào Cai
10. Dân tộc: Kinh                                                           11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường
   - Học vị: Không;               Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không
15. Nơi công tác: Tỉnh đoàn Lào Cai
16. Ngày vào Đảng: 29/4/2016

- Ngày chính thức: 29/4/2017;       Số thẻ đảng viên: 13.043618
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;        Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn; Đoàn Thanh niên
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn Lào Cai; Chi đoàn Tỉnh đoàn Lào Cai
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai, Ủy viên BCH Chi đoàn Tỉnh 
đoàn Lào Cai

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian 
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 6/2014 đến tháng 11/2014 Nhân viên Nhà khách số 1 UBND tỉnh Lào Cai

Từ tháng 12/2014 đến tháng 11/2016 Tri thức trẻ tình nguyện tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2019 Lao động hợp đồng tại Tỉnh đoàn Lào Cai

Từ tháng 5/2019 đến tháng 11/2020 Chuyên viên Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và đô thị, Tỉnh đoàn Lào Cai

Từ tháng 12/2020 đến nay Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Lào Cai.

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XV



1. Họ và tên thường dùng: THÂN CÔNG THANH
2. Họ và tên khai sinh: THÂN CÔNG THANH
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1977.                            4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 
7. Quê quán: Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 3, phường Phan Xi Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
    Nơi ở hiện nay: Số nhà 02, liền kề 3, khu đô thị Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
9. Số CMND: 063394888                                - Ngày cấp: 11/10/2010.                                 - Cơ quan cấp: Công an tỉnh Lào Cai
10. Dân tộc: Kinh                                                           11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Tư pháp - Hành chính
   - Học vị: Thạc sỹ Luật, chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm
   - Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Cao cấp
   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Tổng hợp
15. Nơi công tác: Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
16. Ngày vào Đảng: 19/5/2005

- Ngày chính thức: 19/5/2006;            Số thẻ đảng viên: 13.021019
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ I - Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;         Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Lào Cai
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian 

(Từ tháng, năm đến tháng, năm)
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 3/1995 đến tháng 8/1997 Quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang
Từ tháng 9/1997 đến tháng 12/2001 Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội
Từ tháng 01/2002 đến tháng 3/2002 Lao động tự do tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Từ tháng 4/2002 đến tháng 11/2004 Cán bộ hợp đồng làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Từ tháng 12/2004 đến tháng 11/2008 Chuyên viên - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Từ tháng 12/2008 đến tháng 11/2013 Kiểm sát viên - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Từ tháng 12/2013 đến tháng 7/2014 Chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
Từ tháng 8/2014 đến tháng 11/2017 Phó Trưởng Phòng theo dõi công tác nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
Từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019 Chuyên viên tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
Từ tháng 01/2020 đến tháng 8/2020 Phó trưởng Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
Từ tháng 9/2020 đến nay Trưởng phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XV



1. Họ và tên thường dùng: CƯ SEO VẦN
2. Họ và tên khai sinh: CƯ SEO VẦN
    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/6/1976.                              4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 
7. Quê quán: Xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 189, đường Phùng Chí Kiên, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
    Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND: 063228348                          - Ngày cấp: 18/12/2020;                          - Cơ quan cấp: Công an tỉnh Lào Cai
10. Dân tộc: HMông                                                        11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ: 
   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Công tác xã hội
   - Học vị: Không;                           Học hàm: Không
   - Lý luận chính trị: Cao cấp
   - Ngoại ngữ: Không

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không
15. Nơi công tác: Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai
16. Ngày vào Đảng: 01/7/2002

- Ngày chính thức: 01/7/2003;                  Số thẻ đảng viên: 13.003425
- Chức vụ trong Đảng: Không;       
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;      Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):  Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian 
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 3/1998 đến tháng 5/1999 Cán bộ chuyên trách Huyện Đoàn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Từ tháng 6/1999 đến tháng 9/2000 Cán bộ tăng cường Chương trình 135 tại xã Cán Hồ, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Từ tháng 10/2000 đến tháng 6/2002 Cán bộ chuyên trách Huyện Đoàn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Từ tháng 7/2002 đến tháng 12/2006 Phó Bí thư Huyện Đoàn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Từ tháng 01/2007 đến tháng 12/2009 Phó Bí thư Huyện Đoàn Bắc Hà; Bí thư Đảng ủy xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Từ tháng 01/2010 đến tháng 9/2010 Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Từ tháng 10/2010 đến tháng 6/2018 Trưởng phòng Dân tộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Từ tháng 7/2018 đến nay Chuyên viên Phòng Chính sách Dân tộc - Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai.

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KHÓA XV


